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MỞ ĐẦU 

Thuốc  dùng để tiền mê , phối hợp trong gây o

mê 
Có tính giảm lo , an thần , gây quêno

Diazepam , lorazepam không tan trong nước o

à đau khi chích , viêm tĩnh mạch 
Midazolam tan trong nước , ít đau khi chích o

TM, TB . Khi gặp pH sinh lý , midazolam 
thay đổi cấu trúc thành tan trong mỡ



CHUYỂN HÓA THUỐC

Chuyển hóa tại gan , bị ảnh hưởng khi suy gan , o

dùng kèm kháng H2
Diazepam chuyển hóa thành chất có hoạt tính , o

gây an thần kéo dài
Diazepam , lorazepam : thời gian bán thải dài o à
không dùng cho PT ngắn , BN ngoại trú
Midazolam : tỉnh nhanh o à truyền tĩnh mạch liên 
tục



CƠ CHẾ TÁC DỤNG

o GABA ( g aminobutyric acid ) la ̀ chất dẫn 
truyền thần kinh ức chế

o GABA kích thích thu ̣ thể GABA gây tăng 
lượng ion Cl va ̀o tế ba ̀o , la ̀m tăng cực 
ma ̀ng tế ba ̀o à ức chế neurone sau synapse 

o BDZ la ̀m tăng sự ga'n GABA va ̀o thu ̣ thể
à gia ̉m tính kích thích cu ̉a thần kinh



TÁC DỤNG DƯỢC

Hệ thần kinh trung ương
o Giảm chuyển hóa não , giảm lưu lượng    

máu não 
o Không có tác dụng bảo vệ thần kinh 
o Gây quên , gây ngủ , dãn cơ , an thần tùy 

theo  liều 
o Chống động kinh
o Không giảm đau



TÁC DỤNG DƯỢC (2)

Tim mạch
o Dãn mạch nhẹ , giảm cung lượng tim 
o Nhịp tim không đổi 
o Thay đổi huyết động khi ↓ thể tích 

tuần hoàn hay ↓ chức năng tim , chích 
nhanh, liều cao, dùng kèm thuốc phiện 



TÁC DỤNG DƯỢC (3)

Hô hấp
o Giảm tần số thở và thể tích thường lưu 
o Ức chế hô hấp nhiều khi dùng kèm 

thuốc phiện , có bệnh phổi mãn tính , 
tâm thần



TÁC DỤNG PHỤ

o Gây lên cơn tâm thần khi dùng 
cho BN động kinh đang điều trị  
valproate 

o Qua nhau gây suy hô hấp trẻ sơ 
sinh 

o Gây dị tật thai khi dùng trong ba 
tháng đầu thai kỳ



MIDAZOLAM

Khởi mê :  0,1-0,3 mg/kg TM
Tiền mê : 0,5 - 1 mg TM hay 0,07-0,1 mg/kg TB.. 

Tre ̉ em :uô ́ng 0,2 mg/kg , nho ̉ muĩ (0,02-0,03 
mg/kg), dưới lưỡi (0,1 mg/kg) hay bơm qua hậu 
môn (0,4 mg/kg)

An thần giảm �au (diazanalgesie) : 0,02-0,05 
mg/kg, lặp la ̣i.

An thần trong hồi sức, thở máy : bolus 0,1 mg/kg, 
truyền liên tu ̣c 0,05 mg/kg/giờ.



DIAZEPAM

o Tiền mê : 10- 15 mg uống 1-1,5 giờ 
trước mổ.

o An thần : 2,5 - 5 mg TM chậm , lập lại 
1-2 mg.

o Chống động kinh : 2 mg TM, lập lại 
cho đến khi cắt cơn giật, tối đa 20 mg.



FLUMAZENIL

o Là thuốc đối kháng đặc hiệu
o Có ái tính mạnh với thụ thể BDZ , 

tương tranh 
o Hóa giải tác dụng an thần của BDZ 

trong vòng 2 phút , đỉnh tác dụng đạt 
sau 10 phút



FLUMAZENIL : cách dùng

o Thời gian ta ́c du ̣ng nga$n hơn BDZ 
o Chuyê ̉n hoa ́ ta ̣i gan , thời gian ba ́n 

hu ̉y 1 giờ
o Liê ̀u : 0,1-0,2 mg TM mô ̃i 30 - 60 giây 

(liê ̀u hiê ̣u qua ̉ 0,2-1 mg , tô ́i đa 5 mg )
o Uô ́ng 500 mcg/ 5ml



FLUMAZENIL : chống chỉ định

o Qua ́ liê ̀u thuô ́c tricyclic 
o BN du ̀ng BDZ đê ̉ chô ́ng đô ̣ng kinh 
o Tăng a ́p lực nô ̣i so ̣
o Gây hô ̣i chứng cai thuô ́c nê ́u du ̀ng cho 

Bn du ̀ng BDZ lâu nga ̀y


